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Về thực trạng lập, đăng ký vi bằng và xử lý vi phạm hành chính
 trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại


PHẦN 1: THỰC TRẠNG LẬP,  ĐĂNG KÝ VI BẰNG

I. TÌNH HÌNH LẬP, ĐĂNG KÝ VI BẰNG

1. Kết quả lập, đăng ký vi bằng 
1.1. Trong giai đoạn thí điểm, cả nước có 53 Văn phòng Thừa phát lại hoạt động tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến hết ngày 30/9/2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã lập và đăng ký tại Sở Tư pháp 42.911 vi bằng, thu 58 tỷ 828 triệu 768 nghìn đồng. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các Văn phòng đã lập 36.838 vi bằng, thu được 44 tỷ 085 triệu 968 ngàn đồng (chiếm 85,84% về số lượng vi bằng của cả nước; 74,93% về tiền); tại 12 tỉnh, thành phố mở rộng thí điểm, các Văn phòng đã lập 6.073 vi bằng, thu được 14 tỷ 742 triệu 800 ngàn đồng. 

Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, các Văn phòng đã lập 77.156 vi bằng với doanh thu 67 tỷ 544 triệu đồng (số lượng vi bằng được lập tăng gần 180%, doanh thu tăng 114% so với cả thời kỳ thực hiện thí điểm). 
1.2. Nội dung vi bằng thể hiện phong phú trên nhiều lĩnh vực như: ghi nhận các hành vi thực hiện giao dịch, thỏa thuận; mô tả hiện trạng nhà; ghi nhận lời khai của người làm chứng; ghi nhận hành vi, thời điểm diễn ra các giao dịch mua bán; ghi nhận sự kiện diễn ra cuộc họp của công ty; ghi nhận hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ; hành vi bàn giao tiền, tài sản, giấy tờ... Sự đa dạng về nội dung các sự kiện và hành vi, về lĩnh vực lập vi bằng; sự gia tăng số lượng vi bằng được lập và đăng ký cho thấy nhu cầu chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc tạo lập chứng cứ thông qua hình thức vi bằng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của mình là rất lớn. Thực tế cho thấy, việc lập vi bằng của Thừa phát lại là rất cần thiết và là một nhu cầu chính đáng phục vụ hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh, thương mại, dân sự của tổ chức, cá nhân trong xã hội. 
1.3. Về thu chi phí lập vi bằng: Qua kiểm tra của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp cho thấy, các Văn phòng đều thực hiện việc niêm yết công khai khung chi phí lập vi bằng và thực hiện thu theo đúng niêm yết và thỏa thuận với người yêu cầu. Chi phí vi bằng có sự chênh lệch ở các địa phương, mức chi phí phổ biến của 01 vi bằng giao đồng từ 01 đến 04 triệu đồng tùy theo từng địa phương.
1.4. Về việc đăng ký vi bằng tại Sở Tư pháp: Về cơ bản, vi bằng được thực hiện theo đúng thẩm quyền, phạm vi và trình tự, thủ tục và các biểu mẫu theo quy định của Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại và Thông tư số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014 nên hầu hết các vi bằng đều được các Sở Tư pháp thực hiện đăng ký (tại TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 10/2016 đến 30/9/2017, với 49.631 vi bằng được lập, Sở Tư pháp chỉ từ chối khoảng 20 vi bằng).
Nhìn chung, việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã góp phần bổ sung nguồn chứng cứ, giúp các bên đương sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; cơ quan tài phán xem xét, giải quyết vụ việc một khách quan, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, việc lập vi bằng còn góp phần hạn chế tranh chấp giữa các bên liên quan. Thời gian vừa qua, một số trường hợp, vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ quan trọng đã được Tòa án, cơ quan tài phán xem xét, giải quyết trong một số vụ kiện lớn, có yếu tố nước ngoài, được dư luận quan tâm. Theo thống kê của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6 năm 2015, Tòa án nhân dân hai cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh có 117 vụ việc sử dụng vi bằng làm chứng cứ trong việc xét xử. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào số lượng vi bằng được sử dụng trong công tác xét xử để đánh giá hiệu quả hoạt động lập vi bằng của Thừa phát lại là chưa toàn diện vì không chỉ đơn thuần là chứng cứ phục vụ cho công tác xét xử của Tòa án mà trước hết, vi bằng khi được lập đã góp phần giảm bớt các tranh chấp, khiếu kiện phải đưa ra xét xử tại Tòa án do các bên đã có căn cứ, cơ sở để chứng minh, bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện các hợp đồng giao dịch. Từ đó, các bên tự giải quyết các tranh chấp, bất đồng, bồi thường thiệt hại mà không cần phải khởi kiện ra Tòa án. 

Không chỉ trong  lĩnh vực giải quyết tranh chấp, hiện nay nhiều cơ quan hành chính nhà nước đã yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng về thực trạng sử dụng đất đai, nhà ở để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp; bồi thường giải tỏa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở.

Có thể thấy, trong 4 lĩnh vực hoạt động của Thừa phát lại, việc lập vi bằng mang lại hiệu quả tốt nhất, đã đáp ứng được nhu cầu rất lớn, phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau của người dân và đã dần trở thành một nhu cầu trong các hoạt động dân sự, sản xuất, kinh doanh, thương mại.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

2.1. Kết quả lập vi bằng còn có sự chênh lệnh lớn giữa các địa phương, hiện vi bằng được lập mới chỉ tập trung chủ yếu ở các địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển: Trong năm 2016 số lượng vi bằng được lập ở các địa phương như sau: Thành phố Hồ Chí Minh lập 27.398, Hà Nội: 3.935, Quảng Ninh: 508, Hải Phòng 330, trong khi đó, Thanh Hóa chỉ có 33, Vĩnh Long 17 và Bình Định 6. 

2.2. Mặc dù Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP đã có quy định, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4003/BTP-TCTHADS ngày 19/9/2014 hướng dẫn nhưng vẫn có tình trạng vi bằng được lập có nội dung không đúng thẩm quyền, ví dụ:

- Vi bằng lập chứng nhận việc chuyển giao tiền nhưng kèm theo đó là văn bản thỏa thuận giữa các bên có nội dung bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
- Vi bằng được lập để phân chia tài sản thuộc thẩm quyền công chứng, chứng thực;
- Vi bằng được lập để chứng kiến việc ký tên vào văn bản thỏa thuận thuộc thẩm quyền công chứng, chứng thực.

2.3. Vi bằng lập thiếu chặt chẽ về mặt pháp lý: phổ biến nhất là vi bằng lập ghi nhận sự kiện, hành vi giao tiền nhưng không nêu rõ mục đích giao tiền, vi bằng ghi nhận bàn giao tài sản nhưng không rõ người bản giao có quyền đối với tài sản đó hay không?
2.4. Việc đăng ký vi bằng được thực hiện khác nhau ở mỗi địa phương: có địa phương thực hiện việc đóng dấu “đã đăng ký” lên vi bằng theo hướng dẫn tại Công văn số 4003/BTP-TCTHADS, có địa phương chỉ lập Danh mục các vi bằng đã được đăng ký, gửi về các Văn phòng Thừa phát lại vài ngày 1 lần hoặc 1 tuần 1 lần.

Theo quy định hiện hành thì Sở Tư pháp đăng ký vi bằng căn cứ vào nội dung, thẩm quyền, thời hạn gửi vi bằng, tuy nhiên, trên thực tế, Sở Tư pháp nhiều lúc cũng lúng túng trong việc xác định nội dung, thẩm quyền để thực hiện đăng ký. Bên cạnh đó, do số lượng vi bằng nhiều, nhất là trong thời gian gần đây nên công tác đăng ký vi bằng của Sở Tư pháp bị quá tải và chịu áp lực (tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay trung bình 1 ngày nhận 400 vi bằng). Do đó, các Sở Tư pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí nhân sự, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện đăng ký và lưu trữ.
2.5. Về việc lưu trữ vi bằng: Qua kiểm tra một số Văn phòng cho thấy, về cơ bản, Văn phòng Thừa phát lại lưu trữ vi bằng nói riêng và hồ sơ hoạt động của Thừa phát lại nói chung là bài bản, tuy nhiên, có một số Văn phòng vẫn chưa thống nhất việc đánh số vi bằng, có vi bằng còn thiếu hợp đồng dịch vụ trong hồ sơ...

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc
3.1. Pháp luật hiện hành quy định về việc lập, đăng ký và lưu trữ vi bằng còn có một số bất cập:

- Về thẩm quyền lập vi bằng: Thẩm quyền lập vi bằng của Thừa phát lại quy định trong Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến tình trạng vi bằng lập không đúng thẩm quyền còn diễn ra (như nêu trên).
- Về phạm vi lập vi bằng: Theo quy định hiện hành thì Thừa phát lại được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Trong giai đoạn thí điểm, chế định Thừa phát lại chỉ được thực hiện ở 13 tỉnh nên quy định này là phù hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay thì quy định này cần phải được nghiên cứu lại theo hướng mở rộng hơn phạm vi địa hạt lập vi bằng của Thừa phát lại.
- Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính quy định: Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập là nguồn chứng cứ để giải quyết vụ án (đây chính là vi bằng do Thừa phát lại lập). Tuy nhiên, pháp luật hiện hành quy định vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án (hiện nay, tất cả các vi bằng đều ghi vi bằng có giá trị chứng cứ theo mẫu Thông tư 09). Như vậy, quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP là chưa phù hợp với pháp luật tố tụng và chính điều này đã gây “ngộ nhận” cho cá nhân, tổ chức về giá trị pháp lý của vi bằng.

- Theo hướng dẫn của Công văn số 4003/BTP-TCTHADS thì không cho phép Thừa phát lại được lập vi bằng sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng. Tuy nhiên, việc xác định hành vi, sự kiện “rõ ràng trái pháp luật” nhiều khi vượt quá khả năng đánh giá, nhận định của Thừa phát lại trong khi chưa có cơ quan thẩm quyền nào xác nhận, tuyên bố hành vi thi hành công vụ có hợp pháp hay không? Mặt khác, việc hướng dẫn này không mang tính chất quy phạm nên thiếu tính cưỡng chế.
- Về trình tự, thủ tục lập vi bằng:
+ Theo quy định thì quyền lập vi bằng phát sinh khi Văn phòng Thừa phát lại và đương sự có thỏa thuận về việc lập vi bằng. Hình thức thỏa thuận được thể hiện bằng hợp đồng. Trong điều kiện bình thường, quy định này là phù hợp. Tuy nhiên, đối với hành vi, sự kiện đột xuất, bất ngờ mà các bên liên quan muốn ghi nhận hiện trạng (sự cố trong xây dựng...) thì việc thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên trước khi lập vi bằng có thể dẫn đến chậm trễ trong việc ghi nhận hiện trạng, dấu vết có thể bị xóa.
 + Pháp luật không quy định hình thức, nội dung của văn bản, tài liệu kèm theo vi bằng nên thực tế có nhiều trường hợp vi bằng được lập đúng với phạm vi, thẩm quyền (ghi nhận buổi làm việc) nhưng tài liệu kèm theo vi bằng lại là văn bản thỏa thuận của các bên do Thừa phát lại chứng kiến lại có nội dung thuộc phạm vi, thẩm quyền công chứng, chứng thực.
+ Về số lượng bản chính vi bằng được lập: Theo quy định thì bản chính vi bằng được lập thành 3 bản. Trên thực tiễn quy định này là không phù hợp vì nhiều trường hợp tham gia vào việc lập vi bằng, liên quan đến vi bằng có nhiều tổ chức, cá nhân và mỗi bên đều có yêu cầu cung cấp bản chính để làm cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình (lập vi bằng để ghi nhận hiện trạng nhà liền kề...), thậm chí mỗi bên lại yêu cầu cung cấp một số bản chính (đây là nhu cầu chính đáng).
- Về việc đăng lý vi bằng: Pháp luật quy định chưa rõ giá trị pháp lý của việc đăng ký vi bằng, phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc đăng ký vi bằng dẫn đến sự lúng túng cho hoạt động của Thừa phát lại lẫn hoạt động quản lý nhà nước (nếu sau này có vấn đề đối với vi bằng đã được đăng ký thì trách nhiệm của Sở Tư pháp sẽ như thế nào?...)
3.2. Phạm vi lập vi bằng là rất rộng, trên nhiều lĩnh vực, có thể nói bao trùm toàn bộ đời sống xã hội, miễn là cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu và yêu cầu đó không trái pháp luật. Tuy nhiên, từ phạm vi rất rộng đó dẫn đến nhận thức về nội dung, phạm vi lập vi bằng, ranh giới giữa những công việc thuộc phạm vi công chứng, chứng thực chưa rõ ràng, thống nhất từ phía cơ quan quản lý nhà nước, Văn phòng Thừa phát lại, Tòa án.
3.3. Đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ tuy phát triển nhanh về số lượng nhưng do tính chất nghề mới nên nhiều người còn hạn chế về trình độ, năng lực, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng việc lập vi bằng. Cá biệt, có trường hợp Thừa phát lại còn tuyên truyền, tư vấn sai lệch về giá trị pháp lý của vi bằng làm cho người dân hiểu sai về giá trị pháp lý của vi bằng như báo chí thời gian qua đã phản ánh; hoặc liên quan đến trình tự lập vi bằng: Theo quy định thì Thừa phát lại lập vi bằng các sự kiện, hành vi mà mình trực tiếp chứng kiến. Tuy nhiên, hiện vẫn có trường hợp Thừa phát lại hiểu không đúng hoặc cố tình hiểu không đúng về quy định này thông qua việc lập vi bằng sự kiện, hành vi không trực tiếp chứng kiến mà ghi nhận lời kể, tường thuật của người khác về nội dung sự kiện, hành vi đã diễn ra...
II. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ LẬP VI BẰNG
Hiện nay, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 61/2009/NĐ-CP và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP đang được lấy ý kiến thành viên Chính phủ, trong đó nội dung quy định về vi bằng đã được nghiên cứu, sửa đổi cơ bản. Trên cơ sở kết quả Tọa đàm ngày hôm nay, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu để chỉnh lý trong dự thảo Nghị định. Việc quy định về vi bằng trong Nghị định mới như sau:
1. Thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng

- Mở rộng phạm vi địa hạt lập vi bằng của Thừa phát lại từ phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại ra phạm vi toàn quốc với lý do: Trong giai đoạn thí điểm, do tính chất là một nghề mới nên đội ngũ Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ còn hạn chế về trình độ, năng lực và kinh nghiệm nghề nghiệp. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, thời gian qua và tới đây, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại một cách bài bản; các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề cũng sẽ được nâng cao nên năng lực, trình độ của Thừa phát lại sẽ ngày càng đáp ứng được yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ. Việc mở rộng địa bàn lập vi bằng của Thừa phát lại như trên là phù hợp và cũng nhằm tạo điều kiện để phát triển hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại, đáp ứng nhu cầu lập vi bằng của cá nhân, tổ chức cả ở các tỉnh, thành phố chưa thực hiện chế định Thừa phát lại.
- Để làm rõ hơn thẩm quyền lập vi bằng của Thừa phát lại,  khắc phục những hạn chế  nêu trên liên quan đến thẩm quyền lập vi bằng của Thừa phát lại, nhất là trong mối quan hệ với hoạt động công chứng và chứng thực, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định các trường hợp không được lập vi bằng:
+ Nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của mình (những người thân thích đã được quy định trong Nghị định).
+ Vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng bao gồm: Lập vi bằng xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự.

+ Vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự, trái đạo đức xã hội.

+ Xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng, chứng thực; xác nhận giao dịch không rõ mục đích hoặc để che giấu một giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.

+ Lập vi bằng sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại biết rõ nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng.

+ Lập vi bằng sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ.

+ Lập vi bằng sự kiện, hành vi Thừa phát lại không trực tiếp chứng kiến.
2. Về giá trị pháp lý của vi bằng

- Dự thảo Nghị định mới sửa đổi cho phù hợp với quy định tại khoản 8 Điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự về nguồn chứng cứ và khoản 9 Điều 95 quy định về xác định chứng cứ; tương tự, tại khoản 8 Điều 81, khoản 9 Điều 82 Luật tố tụng hành chính 2015, cụ thể như sau: “Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do Thừa phát lại lập theo quy định của pháp luật”. “Vi bằng do Thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án và là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thể triệu tập thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng”.
- Bổ sung quy định: vi bằng không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong vi bằng. Quy định này để phân biệt rõ với nội dung của văn bản công chứng, chứng thực và tránh hiểu sai về giá trị pháp lý của vi bằng. 
3. Về việc đăng ký vi bằng
- Bỏ quy định về việc đăng ký vi bằng với lý do: Thừa phát lại phải tự chịu trách nhiệm về công việc do mình thực hiện, giảm tải áp lực cho các Sở Tư pháp.
- Để tránh tạo lập nguồn chứng cứ giả sau này thông qua vi bằng: dự kiến quy định Văn phòng Thừa phát lại phải cung cấp thông tin, đăng tải bản scan vi bằng đó lên hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng của địa phương. Hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng phải đảm bảo không có sự can thiệp làm thay đổi nội dung của vi bằng đã cung cấp thông tin lên hệ thống, có sự phân quyền hợp lý, thuận tiện cho sử dụng, theo dõi, quản lý. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương báo cáo, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng.
4. Trình tự, thủ tục lập vi bằng
- Đối với trường hợp đột xuất, bất ngờ, người yêu cầu trước mắt có thể làm Phiếu yêu cầu (nội dung này hiện chưa quy định trong dự thảo Nghị định, đề nghị các đại biểu cho ý kiến để hoàn thiện).
- Đối với trường hợp vi bằng có tài liệu kèm theo mà tài liệu đó do Thừa phát lại lập thì cũng phải phù hợp với thẩm quyền, phạm vi theo quy định.
- Dự thảo Nghị định không quy định giới hạn số lượng bản chính của vi bằng được lập như trước đây, đồng thời bổ sung thêm quy định về việc cấp bản sao vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại đang lưu trữ bản chính thực hiện.

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về sửa lỗi lỹ thuật của vi bằng.

- Sửa đổi mẫu vi bằng trong Thông tư 09 để phù hợp với nội dung của Nghị định mới.
5. Giải quyết tranh chấp liên quan đến vi bằng

Qua nghiên cứu thấy rằng, có 02 loại tranh chấp có thể phát sinh từ việc lập vi bằng:

- Tranh chấp phát sinh giữa bên yêu cầu lập vi bằng và Thừa phát lại/Văn phòng Thừa phát lại về nội dung yêu cầu, về chi phí lập vi bằng... (tranh chấp Hợp đồng dịch vụ): Dự thảo Nghị định quy định việc tranh chấp này sẽ được giải quyết bằng con đường Tòa án;
+ Tranh chấp phát sinh do vi bằng được lập ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người thứ 3: Thực tế, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã nhận được đơn kiến nghị của tổ chức và cá nhân (người thứ 3) với lý do cho rằng việc Thừa phát lại lập vi bằng đã ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, do vậy, yêu cầu hủy bỏ vi bằng: Về vấn đề này, qua nghiên cứu chúng tôi thấy rằng, về bản chất, vi bằng là văn bản ghi nhận lại sự kiện, hành vi có thật, vi bằng không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Tòa án, người yêu cầu có thể sử dụng hoặc không sử dụng vi bằng. Vi bằng chỉ có giá trị khi được sử dụng để giải quyết vụ án hoặc thực hiện một giao dịch khác, nếu không được sử dụng, vi bằng chỉ đơn thuần là “tờ giấy”.

Đối với việc giải quyết các vụ án, vi bằng được Tòa án xem xét, đánh giá có đủ điều kiện làm nguồn chứng cứ hay không: nếu có, tức là vi bằng hợp pháp, nếu vi bằng không đảm bảo tính hợp pháp thì Tòa án có thể từ chối sử dụng (trường hợp này chỉ cần không được sử dụng thì bản thân vi bằng sẽ trở thành “tờ giấy” thông thường). Mặt khác, vi bằng là văn bản ghi nhận lại sự kiện, hành vi có thật, đã diễn ra khách quan, do đó, việc hủy bỏ vi bằng không có nghĩa là hủy bỏ được sự kiện, hành vi đó. Vì vậy, có cần thiết phải đặt ra quy định hủy bỏ vi bằng không? (đề nghị các đại biểu cho ý kiến). Trường hợp phát hiện vi bằng lập không đúng phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thì cơ quan quản lý nhà nước (Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp) sẽ thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động của Thừa phát lại, trong đó có xử phát vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong việc lập vi bằng của Thừa phát lại
Nội dung này được trình bày cụ thể ở Phần 2.
* Vấn đề khác: Hiện nay, một số Sở Tư pháp đang kiến nghị xử lý đối với các vi bằng đang được lưu trữ tại Sở Tư pháp (riêng Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cho phép số hóa các vi bằng đang lưu trữ tại Sở Tư pháp). Về nội dung này chúng tôi sẽ nghiên cứu để có thể hướng dẫn trong Nghị định, đề nghị các đại biểu cho ý kiến thêm về cách thức thực hiện.
PHẦN 2: VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI

Thời gian vừa qua, hoạt động Thừa phát lại đã có những bước phát triển cả về lượng việc cũng như doanh thu. Mặc dù vậy, bên cạnh những Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng đã xuất hiện những hành vi, những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động hành nghề của Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức cũng như uy tín nghề Thừa phát lại, cần thiết phải được chấn chỉnh, xử lý. Tuy nhiên, pháp luật hiện không có quy định về xử lý vi phạm hành chính trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, do đó, việc bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại và chế tài xử lý vi phạm tương ứng là hết sức cần thiết.

I. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG
- Rà soát, tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại trên cơ sở thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong thời gian qua và dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ;

- Quy định các chế tài xử lý vi phạm tương ứng với mức độ của từng hành vi vi phạm đó trên cơ sở tham khảo mức xử phạt, hình thức xử phạt trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác (công chứng, luật sư);

- Phân chia các hành vi thành 03 nhóm dựa chủ yếu vào chủ thể thực hiện hành vi, bao gồm: nhóm các hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục về Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại; nhóm các hành vi vi phạm quy định về Thừa phát lại; nhóm các hành vi vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại.

II. VỀ NỘI DUNG CỤ THỂ
Quy định xử lý vi phạm hành chính trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại bao gồm 03 nhóm hành vi sau đây:

1. Nhóm hành vi vi phạm về hồ sơ, thủ tục đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại; hồ sơ đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động, đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề cho Thừa phát lại
- Sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại;
- Sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị thành lập, hồ sơ đăng ký hoạt động, hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại, đăng ký hành nghề cho Thừa phát lại;

- Sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại;
- Sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị thành lập, hồ sơ đăng ký hoạt động, hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại, đăng ký hành nghề cho Thừa phát lại;
- Xác nhận không đúng thời gian công tác pháp luật, thời gian và kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại để đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại;

- Làm giả giấy tờ trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thừa phát lại;
- Làm giả giấy tờ trong hồ sơ đề nghị thành lập, hồ sơ đăng ký hoạt động, hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại, đăng ký hành nghề cho Thừa phát lại.
2. Nhóm hành vi vi phạm quy định về Thừa phát lại
- Sửa lỗi kỹ thuật vi bằng không đúng quy định;

- Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu;

- Không thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm mà không có lý do chính đáng;

- Không mặc trang phục Thừa phát lại, không đeo Thẻ Thừa phát lại theo quy định;

- Thông báo kết quả tống đạt không đúng quy định;

- Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật cho phép;
- Nhận, đòi hỏi bất kỳ khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được thỏa thuận, xác định;

- Không giải thích cho người yêu cầu về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc thực hiện yêu cầu, giá trị pháp lý của vi bằng;
- Đồng thời hành nghề tại hai Văn phòng Thừa phát lại trở lên hoặc kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá tài sản, quản ký, thanh lý tài sản;
- Tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm đôn đốc, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ và nghĩa vụ pháp lý khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân không đúng quy định;
- Sử dụng thông tin về hoạt động của Thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức;

- Lập vi bằng liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của Thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của Thừa phát lại; cháu ruột mà Thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì;

- Lập vi bằng sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đang thi hành công vụ;
- Lập vi bằng xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình an ninh, quốc phòng và khu quân sự;

- Lập vi bằng vi phạm đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự, trái đạo đức xã hội;
- Lập vi bằng sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại biết rõ nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng;

- Lập vi bằng xác nhận nội dung, việc ký tên trong hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng, chứng thực; xác nhận giao dịch không rõ mục đích hoặc để che giấu một giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xác nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính;

- Cho người khác sử dụng Thẻ Thừa phát lại của mình để hành nghề Thừa phát lại;

- Sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung Thẻ Thừa phát lại;

- Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện công việc gây thiệt hại cho người yêu cầu và các cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của vi bằng, hồ sơ công việc;
- Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho Văn phòng mình trong việc hành nghề Thừa phát lại;

- Sử dụng Thẻ Thừa phát lại giả để hành nghề;

- Sử dụng Thẻ Thừa phát lại của người khác để hành nghề Thừa phát lại;

- Làm giả Thẻ Thừa phát lại;

- Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề Thừa phát lại mà hành nghề Thừa phát lại dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Nhóm hành vi vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại
- Không niêm yết lịch làm việc, thủ tục, chi phí thực hiện công việc, nội quy tiếp người yêu cầu tại trụ sở của Văn phòng Thừa phát lại;
- Không lập, quản lý, sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu theo quy định;

- Không chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

- Không cung cấp thông tin, đăng tải bản scan vi bằng lên hệ thống cơ sở dữ liệu về vi bằng của địa phương hoặc không gửi vi bằng về Sở Tư pháp để lập sổ theo dõi theo quy định;
- Không bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại của Văn phòng mình theo quy định;

- Không lưu trữ hoặc lưu trữ hồ sơ công việc không đúng quy định;

- Sử dụng biển hiệu không đúng mẫu quy định;

- Thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu;

- Sửa chữa, tẩy xóa, làm sai lệch nội dung quyết định cho phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng mình;
- Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại của Văn phòng mình;

- Cho người không phải là Thừa phát lại của Văn phòng mình hành nghề Thừa phát lại dưới danh nghĩa Văn phòng mình;

- Đăng ký hoạt động không đúng thời hạn theo quy định; 

- Cho tổ chức khác sử dụng quyết định cho phép thành lập, giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng mình để hoạt động Thừa phát lại;

- Mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở Văn phòng Thừa phát lại; 

- Không đăng ký hoạt động mà vẫn hoạt động hoặc hoạt động không đúng nội dung đã đăng ký;
- Sử dụng quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại, giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại giả;

- Không đăng ký hành nghề cho Thừa phát lại của Văn phòng mình;
- Không đăng ký nội dung thay đổi về tên gọi, địa chỉ trụ sở, họ tên Trưởng Văn phòng, danh sách Thừa phát lại hợp danh, danh sách Thừa phát lại làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng Thừa phát lại.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến hoạt động lập vi bằng, xử lý vi phạm hành chính trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, Cục Bổ trợ tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Tọa đàm.
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